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1. Vô minh. 

Vô minh (無明;  P: Avijjā;  S: Avidyā;  E: Delusion, Ignorance, Unknowing) 

 1.1. Vô minh biểu hiện ở Ý (Suy nghĩ, Tà kiến)  ➙  Ý nghiệp. 

  - Khởi sinh Tam độc (Tham - Sân - Si) - Khởi sinh Tà kiến (Suy nghĩ lệch lạc) 

 1.2. Vô minh biểu hiện ở Khẩu (Lời nói) ➙  Khẩu nghiệp.  

  - Vọng ngữ (Nói dối)          - Lưỡng thiệt (Nói hai lời) 
  - Ác khẩu (Nói lời thô ác)    - Ỷ ngữ (Nói lời thêu dệt, phù phiếm) 

 1.3. Vô minh biểu hiện ở Thân (Hành động)  ➙  Thân nghiệp 

  - Sát sinh   - Trộm cắp   - Tà dâm 
 1.4. Ý nghiệp. 
  1) Bản chất của từng khái niệm và mối liên hệ. 

    Ý căn  ➙  Ý thức  ➙  Ý hành  ➙   Ý nghiệp 

   1. Ý căn (意根;  P: Manindriya;  S: Manendriya;  E: Mind-faculty) 

   2. Ý thức (意識;  P: Manoviññāṇa;  S: Manovijñāna;  E: Mind-consciousness)  

   3. Ý hành (意行;  P: Manosaṅkhāra;  S: Manassaṃskāra;  E: Volitional formation) 

   4. Ý nghiệp (意業;  P: Manokamma;  S: Manaskarma;  E: Mental action) 

  2) Ví dụ cụ thể trong đời sống và Tu tập. 

2. Vô minh theo Phật giáo Nam tông (P: Theravāda).   



2.1. Vô minh là không thấu hiểu Tứ Diệu Đế. 

 2.2. Vô minh là không thấu hiểu quy luật Nhân Quả (Thập Nhị Nhân Duyên). 
  1) Ẩn dụ kinh điển: "Sợi dây và con rắn". 
  2) Ví dụ trong tu tập hằng ngày. 

3. Vô minh theo Phật giáo Bắc tông (S: Mahāyāna) 
 Ngã chấp (我執;  P: Atta-gāha;  S: Ātma-grāha;  E: Belief in a self, Ego-attachment, Ego-clinging) 

 Pháp chấp (法執;  P: Dhamma-gāha, Dhamma-abhinivesa;  S: Dharma-grāha, Dharmābhiniveśa;  

E: Clinging to phenomena, Attachment to dharmas) 

 3.1. Quan điểm của Trung Quán tông về Vô minh. 
  1) Bản chất của Vô minh trong Trung Quán tông.  

“Vô minh là chấp trước vào Tự tính (S: Svabhāva)” 
  2) Vô minh xây dựng một "Thế giới ảo ảnh". 
  3) Vô minh và mối quan hệ Nhị đế. 
  4) Cách đoạn trừ Vô minh theo Trung Quán tông. 
   “Biện chứng pháp Duyên khởi” 

 3.2. Quan điểm của Duy Thức tông về Vô minh. 
  1) Bản chất của Vô minh trong Duy Thức tông. 
   “Vô minh là chấp trước vào Thức (S: Vijñāna)” 

    "Vạn pháp duy Thức * 萬法唯識"  

  2) Hai loại Vô minh chính. 
   1. Căn bản Vô minh (根本無明;  P: Mūlāvijjā;  S: Mūlāvidyā;  E: Fundamental  

       ignorance, Root ignorance) = Tùy miên vô minh 
   2. Chi mạt Vô minh (枝末無明;  P: Sākhā-avijjā;  S: Śākhā-avidyā;  E: Branch 

             Ignorance, Derivative Ignorance) (Triền phược vô minh) 

  3) Ví dụ minh họa về Vô minh trong Duy Thức tông. 
  4) Cách đoạn trừ Vô minh theo Duy Thức tông. 
   “Chuyển Thức thành Trí”  (Trí tuệ giải thoát, Tuệ giác) 

3.3. Quan điểm của Thiền tông về Vô minh. 

  1) Bản chất của Vô minh trong Thiền tông. 
“Vô minh là chấp trước vào lý phân biệt”  



2) Ví dụ minh họa về Vô minh.   
  3) Cách đoạn trừ Vô minh trong Thiền tông.  

“Không đối trị, chỉ cần nhận biết Phật tính”  

-  “Kiến tính thành Phật * 見性成佛"  

      Phật tính = Vô tự tính = Duyên khởi tính = Vô ngã tính – Vô thường tính. 
 - Khi nhận ra Phật tính, Vô minh tự khắc tan biến như bóng tối gặp ánh 
     sáng. Nếu cố gắng "diệt" Vô minh, thì lại rơi vào một cái bẫy Vô minh khác. 

 3.4. Quan điểm của Mật tông về Vô minh. 
  1) Bản chất của Vô minh trong Mật tông.  

“Vô minh là sự che chướng Giác tính” tức  
     Giác tính = Phật tính = Vô tự tính = Duyên khởi tính = Vô ngã tính – Vô thường tính  
  2) Ba cấp độ Vô minh theo Mật điển tối thượng. 
   1. Vô minh đồng nhất tính (E: Causal ignorance of single identity) 
   2. Vô minh bản nhiên/Bạn đồng hành (E: Co-emergent ignorance) 
   3. Vô minh do tưởng tượng/Chấp thủ (E: Imputational/Conceptual ignorance) 

  3) Cách đoạn trừ Vô minh trong Mật tông. 
   "Biến rác thành hoa" (E: Alchemical transformation) 
   Đó là “Không trốn chạy Vô minh, mà là "Chuyển hóa Vô minh"  

4. Vô minh trong đời sống tại gia và đời sống xuất gia.  
 4.1. Đời sống thế tục không phải lúc nào cũng là vô minh. 
 4.2. Đời sống xuất gia không có nghĩa là tự động hết vô minh. 

Bài đọc thêm 
1. Biện chứng pháp. 
2. Pháp giới Thể tính trí. 

3. Biểu hiện của Vô minh trong đời sống hằng ngày. 
 

NBS:  Minh Tâm (9/2026) 



 

1. Vô minh. 
Vô minh (無明;  P: Avijjā;  S: Avidyā;  E: Delusion, Ignorance, Unknowing) 

 Từ "Vô minh" là một từ Hán-Việt (chữ Hán: 無明) có nguồn gốc sâu xa từ các 

thuật ngữ triết học và tôn giáo của tiếng Phạn (Sanskrit - avidyā) và tiếng Pāli (avijjā) 
trong Phật giáo.  

Về mặt ngữ pháp trong tiếng Sanskrit) và Pali, từ này được cấu thành từ hai thành 
phần: 

A- (Tiền tố phủ định) – (無: Vô):  Có nghĩa là "không", "không có", "trái ngược 
với". 

Vijjā / Vidyā (Danh từ) – (明: Minh):  Có nghĩa là sự sáng suốt, trí tuệ, sự hiểu 

biết đúng đắn về thực tại. (bắt nguồn từ căn động từ vid có nghĩa là "thấy" hoặc "biết"). 

Avijjā / Avidyā chiết tự chính xác là "không có sự thấy biết đúng đắn", chứ không 
đơn thuần là sự ngu dốt hay thiếu kiến thức thế gian. Đó là trạng thái tâm bị che mờ, 

không thấy được bản chất chân thật của vạn vật.  

Nói chung theo Phật giáo, Vô minh là một khái niệm chỉ trạng thái u mê, tâm thức 

tối tăm, không nhận thức đúng bản chất thật của vạn vật và là cội nguồn của mọi khổ 
đau, sinh tử luân hồi. Thuật ngữ này được sử dụng đồng nhất trong cả Phật giáo Nam 

tông và Bắc tông, dù cách tiếp cận và mở rộng ý nghĩa có đôi chút sắc thái riêng. 

Trong Phật giáo, Vô minh (sự bất giác, u mê, thấy sai lệch về bản chất của thực 

tại) là gốc rễ của mọi khổ đau và luân hồi. Từ sự nhận thức sai lầm này, tâm nảy sinh 



tham, sân, si và trực tiếp thúc đẩy tạo nghiệp thông qua ba lối: Thân (hành động), Khẩu 

(lời nói), và Ý (suy nghĩ).  

Biểu hiện cụ thể của Vô minh qua ba nghiệp được thể hiện như sau: 

1.1. Vô minh biểu hiện ở Ý (Suy nghĩ)  ➙  Ý nghiệp. 

Vô minh ở Ý tạo nên Ý nghiệp. Ý nghiệp chính là nơi xuất phát, là đầu dây mối 
nhợ kiểm soát Thân và Khẩu. Khi Vô minh che lấp, Ý sẽ biểu hiện qua Chấp ngã, coi "Cái 

Tôi" là tối thượng, luôn nghĩ bản thân mình là trung tâm, cho rằng thân thể, danh vọng, 
cảm xúc này là trường tồn và thuộc sở hữu của mình, từ đó:  

- Khởi sinh Tam độc (Tham - Sân - Si): Do tưởng mọi thứ là thật và mãi mãi, Ý 
sinh lòng tham lam (muốn chiếm đoạt cái mình thích), sân hận (bực dọc, căm ghét cái 

không vừa ý), và si mê (luôn u tối, không phân biệt được đúng sai).  

- Khởi sinh Tà kiến (Suy nghĩ lệch lạc): Không tin vào luật nhân quả, nghĩ rằng 

chết là hết hoặc có một đấng tối cao định đoạt số phận, từ đó sinh ra lối sống ích kỷ hoặc 
phó mặc.  

 

1.2. Vô minh biểu hiện ở Khẩu (Lời nói)  ➙  Khẩu nghiệp 

Vô minh ở Khẩu biểu hiện cho Khẩu nghiệp. Do Ý bị Vô minh dẫn dắt, khẩu nghiệp 

phát ra những lời nói mang tính sát thương và tạo nghiệp bất thiện: 

- Vọng ngữ (Nói dối): Vì bảo vệ lợi ích cá nhân, bảo vệ "cái tôi" bị tổn thương mà 

sẵn sàng nói sai sự thật, lừa gạt người khác. 

- Lưỡng thiệt (Nói hai lời): Đến chỗ này nói xấu người kia, đến chỗ kia hạ bệ 

người này nhằm gây chia rẽ, tạo xích mích để trục lợi hoặc thỏa mãn lòng đố kỵ. 

- Ác khẩu (Nói lời thô ác): Khi không vừa lòng (sân hận), miệng lập tức tuôn ra 

những lời chửi bới, mắng nhiếc, nguyền rủa làm tổn thương sâu sắc đến người nghe. 



- Ỷ ngữ (Nói lời thêu dệt, phù phiếm): Nói những chuyện bao đồng, vô thưởng vô 

phạt, tâng bốc sai sự thật hoặc mang tính chất khêu gợi dục vọng, làm lãng phí thời gian 
và tâm trí của bản thân lẫn người khác. 

 

1.3. Vô minh biểu hiện ở Thân (Hành động)  ➙  Thân nghiệp 

Vô minh ở Thân biểu hiện cho Thân nghiệp. Hành động là kết quả cuối cùng được 
bộc lộ ra bên ngoài khi Ý và Khẩu đã chín muồi. Thân nghiệp do Vô minh điều khiển bao 

gồm: 

- Sát sinh: Vì muốn nuôi dưỡng thân mạng này (chấp ngã) hoặc vì thèm khát 

món ăn (tham dục) mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống của các loài chúng sinh khác. 

- Trộm cắp: Do lòng tham lam, muốn sở hữu những thứ không thuộc về mình 

bằng cách gian lận, cướp đoạt hoặc chiếm công vi tính. 

- Tà dâm: Sự phóng túng theo bản năng, không kiểm soát được dục vọng của 

bản thân, xâm hại đến hạnh phúc gia đình mình hoặc của người khác. 

Tóm tắt Vô minh ở Thân Khẩu Ý 

Nghiệp Biểu hiện của Vô minh Hệ lụy 

Ý nghiệp - Chấp ngã, khởi tâm Tham - Sân - Si và Tà kiến 
- Gốc rễ làm tâm thức luôn 
bất an, phiền não 

Khẩu nghiệp - Nói dối, nói thêu dệt, nói hai lời, chửi rủa. 
- Đánh mất uy tín, gây chia 
rẽ, tạo thù hận 

Thân nghiệp - Sát sinh, trộm cắp, tà dâm 
- Gây tổn hại trực tiếp lên 
các chúng sinh khác.  

 



1.4. Ý nghiệp. 
Trong Phật giáo, Ý căn, Ý thức, Ý hành và Ý nghiệp là bốn khái niệm thuộc về tâm 

thức, có mối quan hệ nhân quả mật thiết, mô tả trọn vẹn tiến trình từ lúc tiếp nhận thông 

tin, nhận biết, khởi tâm động niệm cho đến khi tạo ra quả báo của tâm thức.  

Hiểu đơn giản, chúng vận hành như một chuỗi dây chuyền: Ý căn là công cụ ➞ Ý 

thức là nhận biết ➞ Ý hành là quá trình xử lý/vận hành ➞ Ý nghiệp là kết quả tạo tác 

tốt hay xấu. Trong bốn yếu tố này, Ý nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất vì nó định hình 
nên số phận và chuyển hóa tâm thức của một con người. 

1) Bản chất của từng khái niệm và mối liên hệ.  
1. Ý căn (意根;  P: Manindriya;  S: Manendriya;  E: Mind-faculty) – Cơ quan nhận thức của 

tâm. 

Bản chất: Ý căn là cơ quan thuộc về tinh thần (năng lực của tâm), đóng vai trò 

như một "giác quan thứ sáu". Giống như mắt (nhãn căn) đối với ánh sáng, tai (nhĩ căn) 
đối với âm thanh, thì Ý căn là nơi tiếp nhận các đối tượng trừu tượng như ký ức, suy 

nghĩ, ý tưởng, khái niệm (gọi chung là Pháp trần). 

Vai trò: Là chỗ dựa, là tiền đề vật chất/tinh thần để Ý thức phát sinh. 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông  
Phật giáo Bắc tông  

(Duy Thức Tông) 

Bản chất 
của Ý căn 

- Là tâm sát-na đi trước vừa diệt đi. Khác 
với 5 căn vật chất (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), 
ý căn là một danh pháp (tinh thần), làm chỗ 

tựa cho ý thức sinh khởi liền sau đó. 

- Chính là Mạt-na thức (Thức thứ 7 - 
Manas-vijnana). Thức này chấp ngã sâu sắc 
và hoạt động liên tục để làm điểm tựa cho 

Thức thứ 6 (Ý thức) phát sinh. 

Chỗ dựa 
vật chất 

(Căn sở y) 

- Trong Kinh tạng Pali, Đức Phật không chỉ rõ 
vị trí vật chất của ý. Nhưng trong luận tạng 
A-tỳ-đàm (Abhidhamma), ý căn được xem là 

dựa vào Sắc ý căn (Hadaya-vatthu). 

- Nhấn mạnh vào bản chất tâm thức (vô 
hình). Tuy nhiên, đối chiếu với khoa học 

hiện đại, cả hai tông phái ngày nay thường 

https://thuvienhoasen.org/a40538/tim-hieu-tam-trong-dao-phat


 

2. Ý thức (意識;  P: Manoviññāṇa;  S: Manovijñāna;  E: Mind-consciousness / Mental 

consciousness) – Sự nhận biết và phân biệt. 

Bản chất: Ý thức là khả năng nhận biết, suy xét, phân biệt và phân tích. Khi Ý căn 

tiếp xúc với các đối tượng tâm lý (Pháp trần), Ý thức sẽ lập tức khởi lên để nhận diện đối 

tượng đó là gì. 

Vai trò: Đây là trung tâm xử lý thông tin của tâm thức. Nó phân biệt đúng - sai, 

đẹp - xấu, vui - buồn, từ đó hình thành nên thái độ và phản ứng của con người đối với 
thế giới xung quanh. 

3. Ý hành (意行;  P: Cittasaṅkhāra, Manosaṅkhāra;  S: Cittasaṃskāra, Manassaṃskāra;  E: 

Volitional formation: Nhấn mạnh vào yếu tố "tác ý", "tư tâm sở" là sự vận hành có chủ ý/nghiệp):  Sự 
vận hành, thúc đẩy của tâm. Cả hai truyền thống đều sử dụng thuật ngữ này. 

Bản chất:  Ý hành là quá trình tâm lý tạo tác, bao gồm các luồng suy nghĩ, tư duy, 
sự cố gắng, tác ý (ý muốn làm) và các trạng thái tâm lý (như tham, sân, si, hoặc từ, bi, 

hỷ, xả) đi kèm. 

Vai trò:  Đây là giai đoạn Ý thức bắt đầu chuyển dịch sang hành động bên trong. 
Ý hành chính là năng lượng thúc đẩy, "nhào nặn" các dòng suy nghĩ trước khi chúng biến 

thành hành động thực tế. 

4. Ý nghiệp (意業;  P: Manokamma;  S: Manaskarma;  E: Mental action) – Nghiệp do suy 

nghĩ tạo ra. 

liên đới hoạt động của ý căn và ý thức với 
hệ thần kinh trung ương và não bộ. 

Chức năng 
- Tiếp nhận các đối tượng tâm linh (Pháp 

trần) để sinh ra Ý thức. 

- Luôn thẩm sát và chấp giữ A-lại-da thức 
(Thức thứ 8) làm "Tôi", tạo ra cái ngã si, 

ngã kiến. 



Bản chất:  Ý nghiệp là kết quả của tư duy có chủ ý (Tác ý - Cetana). Trong Phật 

giáo, Nghiệp không chỉ là hành động của tay chân mà quan trọng nhất là hành động của 
tâm thức. 

Vai trò: Ý nghiệp là gốc rễ của mọi nghiệp quả. Một suy nghĩ khởi lên mang tính 
chất thiện (giúp đỡ, bao dung) hay ác (hận thù, tham lam) thì ngay lập tức đã tạo thành 

Ý nghiệp. Từ Ý nghiệp này mới dẫn dắt đến hành động của lời nói (Khẩu nghiệp) và thân 
thể (Thân nghiệp). 

Trong kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu, Ý nghiệp dẫn dụ như sau:  

• Bài kệ 1 (Pāli): 

Manopubbaṅgammā dhammā  All mental phenomena are preceded by mind, 
Manoseṭṭhā manomayā   Mind is their master, they are produced by mind. 
Manasā ce paduṭṭhena   If somebody speaks or acts 
Bhāsati vā karoti vā    With a corrupted mind, 
Tato naṃ dukkham anveti   Hence suffering follows him, 
Cakkaṃ va vahato padaṃ    Like the wheel the foot of the bearing animal. 

諸法意先導，意主意造作。  Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; 

若以染污意，或語或行業，  Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, 

是則苦隨彼，如輪隨獸足。  Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo. 

 
• Bài kệ 2 (Pāli): 
Manopubbaṅgammā dhammā  All things are preceded by mind, 

Manoseṭṭhā manomayā    Mind is their master, they are produced by mind. 
Manasā ce pasannena   If somebody speaks or acts 
Bhāsati vā karoti vā    With a purified mind, 
Tato naṃ sukhaṃ anveti   Hence happiness follows him, 
Chāyā va anapāyinī    Like never departing shadow   

諸法意先導，意主意造作。  Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; 

若以清淨意，或語或行業，  Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, 

是則樂隨彼，如影隨形行。  An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình. 



Bảng tóm tắt 1 tiến trình vận hành của Tâm 

Khái niệm Định nghĩa đơn giản Vai trò trong chuỗi liên hệ 

Ý căn 
(Manindriya / Manas) 

- Giác quan thứ 6 (não bộ/tâm thức căn 
bản), nơi lưu trữ thông tin lưu cũ. 

     - Nền tảng: Là nơi để Ý thức nương 
tựa vào đó mà phát sinh. 

Ý thức 
(Manovijnana) 

- Khả năng nhận biết, phân biệt, suy 
nghĩ về các đối tượng. 

     - Nhận diện: Khi Ý căn tiếp xúc với các 
ký ức hoặc tư tưởng, Ý thức lập tức nhận 
biết đối tượng đó là gì. 

Ý hành 
(Manosankhara) 

- Sự chuyển động của tâm, các trạng 
thái tâm lý (vui, buồn, giận, tham...). 

     - Phản ứng: Sau khi Ý thức nhận biết, 
Ý hành sẽ nhào nặn, suy diễn và thúc đẩy 
tâm tạo ra thái độ (tốt hoặc xấu). 

Ý nghiệp 
(Manokamma) 

- Hành động bằng tâm ý đã hoàn thành 
và để lại dấu vết (nghiệp). 

     - Kết quả: Những suy nghĩ mang chủ 
ý (Ý hành) lặp đi lặp lại tạo thành thói quen 
và nghiệp lực bằng tư tưởng. 

 

Bảng tóm tắt 2 tiến trình vận hành của Tâm 

Khái niệm Vai trò trong tiến trình Ví dụ thực tế 

Ý căn - Nơi tiếp nhận thông tin 
   - Bạn chợt nhớ lại hình ảnh một người từng làm 
tổn thương mình (Ký ức xuất hiện tại Ý căn). 

Ý thức - Nhận diện và phân biệt 
   - Bạn nhận ra: "Đây là kẻ đáng ghét đã hại mình 
ngày xưa." 

Ý hành - Khởi tâm trạng và thúc đẩy 
   - Tâm sân hận nổi lên, bạn bắt đầu suy nghĩ cách 
để trả đũa hoặc oán giận người đó. 

Ý nghiệp - Hình thành dấu ấn nghiệp quả 
   - Sự oán hận trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm chính là 
đã tạo ra Ý nghiệp ác. (Nếu bạn nói ra hoặc đánh 
họ, sẽ tạo thêm Khẩu nghiệp và Thân nghiệp). 

 



Mối liên hệ tổng quát: Ý căn là điểm tựa sinh ra ➞ Ý thức điều khiển ➞  Ý hành  

thúc đẩy thái độ ➞ Ý nghiệp cấu thành. Trong đó, Ý nghiệp là quan trọng nhất vì nó 

định hình tính cách và quả báo của một con người. 

2) Ví dụ cụ thể trong đời sống và tu tập. 

1. Ứng dụng trong đời sống. 

Để dễ hình dung, chúng ta hãy nhìn vào hai ví dụ: một bên là người chưa tu tập 

(để tâm buông lung) và một bên là người đang tu tập (có tỉnh thức). Bạn nhìn thấy một 
người đồng nghiệp vừa được sếp khen ngợi và tăng lương. 

  Trường hợp 1: Người chưa tu tập (Tạo ý nghiệp xấu) 

- Ý căn: Não bộ ghi nhận hình ảnh và thông tin về người đồng nghiệp đó (dựa 

trên ký ức cũ về họ). 

- Ý thức: Nhận biết rõ ràng: "À, người này vừa được thưởng tiền và chức vụ mới." 

- Ý hành: Do thiếu tu tập, tâm đố kỵ và tham lam khởi lên. Ý hành bắt đầu suy 
diễn: "Hắn ta chỉ khéo nịnh bợ thôi chứ tài cán gì, sếp thật bất công!" 

- Ý nghiệp: Tâm oán hận, ganh ghét khắc sâu vào tâm trí. Đây là Ý nghiệp bất 

thiện. Nếu ý nghiệp này mạnh, nó sẽ dẫn đến Khẩu nghiệp (nói xấu đồng nghiệp) hoặc 

Thân nghiệp (hãm hại, cô lập họ). 

Trường hợp 2: Người có tu tập (Chuyển hóa ý nghiệp thiện) 

- Ý căn: Tiếp nhận thông tin người đồng nghiệp được thưởng. 

- Ý thức: Nhận biết rõ sự việc bằng sự tỉnh thức (Chánh niệm): "Đồng nghiệp của 
mình vừa đạt thành tựu." 

- Ý hành: Nhờ có tu tập lòng từ bi và hỷ xả, Ý hành lập tức phản ứng bằng sự tích 
cực: "Họ đã làm việc rất chăm chỉ, họ xứng đáng với điều đó. Thật mừng cho họ!" (Tâm 

tùy hỷ). 
- Ý nghiệp: Tâm vui vẻ, bao dung được nuôi dưỡng. Đây là Ý nghiệp thiện, giúp 

tâm trí nhẹ nhàng, bình an và tạo ra phước đức. 



2. Ứng dụng trong Tu tập. 

Trong tu tập (đặc biệt là Thiền tập và Chánh niệm), hành giả tập trung quản lý Ý 
thức và Ý hành để ngăn chặn Ý nghiệp xấu: 

- Hộ trì Ý căn: Giữ cho tâm không bị lôi cuốn bởi các ký ức hay ảo tưởng cũ. 

- Thắp sáng Ý thức: Luôn biết rõ mình đang nghĩ gì (Nhìn rõ cơn giận khi nó mới 

nhen nhóm). 

- Thay đổi Ý hành: Thay vì suy nghĩ tiêu cực, oán trách (Ý hành xấu), ta chủ động 

chuyển hướng sang tư duy về Nhân Quả, lòng biết ơn và sự bao dung (Ý hành tốt) hoặc 
đỉnh cao là Duyên khởi (= Không tính, Vô tự tính) cho sự vượt thoát nhị nguyên (Ý hành 

giải thoát).  

Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy sự phòng hộ các căn một cách thiết thực:   

"Có sáu pháp vô-thượng mà các thầy cần tu. Những gì là sáu? 

Mắt thấy sắc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 
tỉnh sáng. 

Tai nghe tiếng, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 
tỉnh sáng. 

Mũi ngửi mùi, không ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 

Lưỡi nếm vị, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 
tỉnh sáng. 

Thân chạm xúc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 
tỉnh sáng. 

Ý đối với mọi tư duy nhận thức, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ 
tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng.” 

Để có được “Không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ và trụ tâm nơi xả”, hành giả 

không thể không vận dụng chân lý Duyên khởi với sự quán triệt. 



Tóm lại:  Bản chất của việc diệt trừ Vô minh không phải là việc ta cố gắng trốn 

chạy cuộc sống, mà là việc thực tập Chánh niệm để nhìn nhận mọi việc đúng như thật 
(Vô ngã, Vô thường), từ đó làm chủ được Ý, giữ gìn được Khẩu và Thân luôn trong sạch. 

 

2. Vô minh theo Phật giáo Nam tông (P: Theravāda).   
2.1. Vô minh là không thấu hiểu Tứ Diệu Đế (bốn sự thật thánh 

thiện):  Trong kinh Tương Ưng Bộ SN 12.2. có chép sự việc này như sau: 

   1. Không biết về Khổ (Khổ đế). 

2. Không biết về Nguyên nhân của khổ (Tập đế). 

3. Không biết về Sự chấm dứt khổ (Diệt đế). 

4. Không biết về Con đường dẫn đến chấm dứt khổ (Đạo đế). 

 



Cấu trúc Tứ Diêu5 Đế được diễn đạt qua 2 cặp Nhân-Quả sau: 

  +  Khổ Đế     ...    là do bởi   ...    Tập Đế. 
         [Khổ não ]        →   [Chấp ngã + Chấp thường]   

  +  Diệt Đế    ...     là do bởi   ...     Đạo Đế. 
         [Niết-bàn ]      →    [Vô ngã  + Vô thường]           

2.2. Vô minh là không thấu hiểu quy luật Nhân Quả (quy luật 

Nghiệp báo), đặc biệt là Thập Nhị Nhân Duyên. Mắt xích đầu tiên của Thập Nhị Nhân 

Duyên là Vô minh dẫn đến toàn bộ khối đau khổ u uẩn.  

 

Vô minh → Hành → Thức → Danh sắc → Lục nhập → Xúc → Thọ → Ái → Thủ → 

Hữu → Sinh → Lão tử. 

https://thuvienhoasen.org/a13717/khai-niem-vo-minh-trong-phat-giao


Sự chuyển hóa 12 chi duyên mê nghiệp sang 12 chi duyên tuệ nghiệp được bằng 
sự quán chiếu Duyên khởi (DK) như sau:  

     Mười Hai Nhân Duyên 

Mê nghiệp                 Tuệ nghiệp 

Vô Minh                  =DK=>    Minh  
Hành (Nghiệp)  = DK=>   Bồ Đề Tâm (Nguyện)  

Thức             =DK=>   Trí  
Danh Sắc          =DK=>   Thân Thị Hiện  

Lục Nhập          =DK=>    Thân Thọ Dụng  

Xúc           =DK=>   Xúc Thanh Tịnh  
Thọ           =DK=>   Thọ Thanh Tịnh  

Ái          =DK=>    Từ Bi Hỷ  
Thủ          =DK=>    Xả (Tự Tại)  

Hữu           =DK=>    Diệu Hữu (Chân Không)  
Sinh           =DK=>   Vô Sinh  

Lão Tử         =DK=>    Niết Bàn 

Trong Thanh Tịnh Đạo luận (Visuddhi-Magga ) đã ghi nhận về Vô thường + Vô 

ngã từ Ngũ uẩn và 12 Duyên khởi như sau: 

“Không có người hành động, chỉ có hành động. 
   Ngoài sự chứng ngộ, không có người chứng ngộ. 
   Chỉ có những thành phần cấu tạo luôn trôi chảy. 
   Đó là quan kiến thực tiễn và chân chánh.” 

Để thấu hiểu Tứ Diệu Đế và luật Nhân Quả, hành giả không thể không quán triệt 

chân lý Duyên khởi (Vô thường – Vô ngã). 



 

2.3. Ví dụ về Vô minh trong đời sống và Tu tập. 

Để dễ hình dung, các bậc thiền sư thường đưa ra những ẩn dụ và ví dụ thực tế 

sau: 

1) Ẩn dụ kinh điển: "Sợi dây và con rắn". 

Bạn đi vào một căn phòng tối (biểu trưng cho tâm chưa tu tập), nhìn thấy một 
cuộn tròn dưới đất và nghĩ ngay đó là một con rắn độc. Bạn sợ hãi, tim đập nhanh, la 

hét và tìm cách chạy trốn hoặc đánh nó (đây là Khổ đau, Sợ hãi, Sân hận). 

- Vô minh ở đây là gì? Là sự không biết rõ sự thật, lầm tưởng "sợi dây thừng" là 

"con rắn". 

- Diệt trừ vô minh: Khi ai đó bật đèn sáng lên (Trí tuệ / Minh xuất hiện), bạn nhìn 

rõ đó chỉ là một sợi dây thừng. Nỗi sợ hãi và đau khổ lập tức biến mất mà không cần 
phải "diệt" con rắn nào cả. 

2) Ví dụ trong tu tập hằng ngày. 

1. Tình huống: Khi bị người khác chỉ trích, nói xấu 



- Biểu hiện của Vô minh (Niệm Tâm):  Tâm lập tức nổi giận (Sân). Vô minh ở đây 

là do ta chấp cái Tôi quá lớn, tưởng rằng danh dự của "Tôi" đang bị tổn hại, cho rằng lời 
nói đó là thật và cố định. 

- Tu tập để chuyển hóa - Thực hành Tứ niệm xứ : Nhận diện cơn giận đang lên. 
Quán chiếu rằng lời nói chỉ là âm thanh sinh rồi diệt (Vô thường), cái "Tôi" bị xúc phạm 

thực chất chỉ là năm uẩn đang vận hành, không có thực thể. 

2. Tình huống:  Khi mua được một món đồ hiệu/xe sang. 

- Biểu hiện của Vô minh:  Cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Luôn lo sợ nó 
bị trầy xước, mất cắp. Vô minh ở đây là lầm tưởng niềm vui từ vật chất là bền vững và 

vật đó thuộc sở hữu vĩnh viễn của mình. 

- Tu tập để chuyển hóa - Thực hành Tứ niệm xứ: Quán chiếu Vô thường (Niệm 

Pháp): Hiểu rằng món đồ này rồi sẽ cũ, hỏng và ta không thể mang nó theo khi nhắm 
mắt xuôi tay. Sự dính mắc giảm đi, tâm sẽ bình an, không bị vật chất dẫn dắt. 

3. Tình huống:  Khi đối diện với người thân qua đời. 
- Biểu hiện của Vô minh:  Đau khổ tột cùng, tuyệt vọng, không chấp nhận thực 

tại. Vô minh ở đây là tâm lý muốn mọi thứ đứng yên, trốn tránh quy luật sinh-lão-bệnh-
tử. 

- Tu tập để chuyển hóa - Thực hành Tứ niệm xứ: Quán chiếu Duyên sinh (Niệm 
Pháp): Hiểu rằng thân xác này do cát bụi, nước, lửa, gió (bốn đại) hợp thành, khi hết 

duyên thì tan rã. Sự gặp gỡ giữa người với người là do duyên nợ. Thấu hiểu điều này 

giúp hành giả đối diện với sinh ly tử biệt bằng tâm thái thanh thản, bao dung hơn. 

Nói tóm lại, tu tập Phật giáo không phải là tìm kiếm cái gì cao siêu bên ngoài, mà 

là quá trình thắp sáng ngọn đuốc Trí tuệ để nhìn nhận mọi sự vật đúng như bản chất 
thật của chúng (Vô thường, Khổ, Vô ngã), từ đó quét sạch bóng tối của Vô minh.  

 



3. Vô minh theo Phật giáo Bắc tông (S: Mahāyāna) 

Bắc tông kế thừa định nghĩa của Nam tông nhưng mở rộng sâu hơn về mặt bản 
thể học. Vô minh ở đây được hiểu là sự Ngã chấp và Pháp chấp: 

Ngã chấp (我執;  P: Atta-gāha;  S: Ātma-grāha;  E: Belief in a self, Ego-attachment, 

Ego-clinging): Lầm tưởng rằng có một cái "Tôi" (Bản ngã) cố định, độc lập và bất biến. 

Pháp chấp (法執;  P: Dhamma-gāha, Dhamma-abhinivesa;   S: Dharma-grāha, 

Dharmābhiniveśa;  E: Clinging to phenomena, Attachment to dharmas): Lầm tưởng rằng các 

hiện tượng, sự vật xung quanh có tự tính riêng biệt, tồn tại độc lập.  

Bắc tông nhấn mạnh Vô minh là sự không nhận ra Không tính hay Phật tính vốn 

có của chính mình. Do nhìn thực tại qua lăng kính méo mó này, hành giả sinh tâm bám 
chấp, yêu, ghét, hận thù.  

 3.1. Quan điểm của Trung Quán tông về Vô minh. 

 1) Bản chất của Vô minh trong Trung Quán tông là. 

Trung Quán tông xem Vô minh là chấp trước vào “Tự tính” (S: Svabhāva) chủ 

truong, vạn vật đều do duyên sinh (phụ thuộc vào các yếu tố khác mà thành) nên chúng 
không có một bản chất độc lập, bất biến hay cố định nào – đó chính là Vô tự tính, là 

Không tính (S: Śūnyatā)  

- Hành vi của Vô minh:  Vô minh là xu hướng "tiên thiên" (sẵn có) của ý thức, tự 

động gán cho vạn vật và chính cái "tôi" một bản thể độc lập, thực có và thường còn.  

- Hệ quả:  Bản chất của thế giới là một dòng chảy duyên sinh liên tục, nhưng Vô 

minh lại "đông cứng" dòng chảy đó thành những khái niệm, thực thể tách biệt.  

2) Vô minh xây dựng một "Thế giới ảo ảnh" 
Khi tâm trí bị che lấp bởi Vô minh, con người bắt đầu xây dựng và phóng chiếu 

lên một thế giới mang tính khái niệm của riêng mình. Chúng ta định danh, phân loại và 

tin rằng các danh từ (như "cái bàn", "tôi", "người ấy") đại diện cho những thực thể có 
thật và độc lập. Sự nhầm lẫn giữa khái niệm về thực tại và chính thực tại được gọi là cái 

bẫy của Vô minh.  



3) Vô minh và mối quan hệ Nhị đế (Hai chân lý) 

Trung Quán tông sử dụng hệ thống Nhị đế để giải thích cấu trúc nhận thức bị ảnh 
hưởng bởi Vô minh: 

1. Tục đế (Chân lý thế gian/tương đối): Là thế giới ngôn ngữ, ước lệ và thói quen 
thông tục mà chúng ta đang sống. Đối với người thế gian, Tục đế hiện lên như một thực 

tại khách quan chính vì có sự vận hành của Vô minh.  

2. Chân đế (Chân lý tuyệt đối): Bản tính tuyệt đối của vạn pháp là Không tính. Vô 

minh hoạt động như một bức màn che đậy Chân đế. Tuy nhiên, Trung Quán tông nhấn 
mạnh không thể tách rời hai chân lý này: chính khi nhận diện được bản chất huyễn hóa 

(Tục đế) do Vô minh dựng lên, ta sẽ trực nhận được Không tính (Chân đế).  

4) Cách đoạn trừ Vô minh theo Trung Quán tông. 
Vì Vô minh bản chất là sự chấp trước sai lầm của tri kiến, Trung Quán tông không 

dùng các phương pháp đè nén tâm lý mà dùng Biện chứng pháp (Xin xem “Bài đọc 
thêm”) để bẻ gãy các cực đoan (chấp Có, chấp Không, chấp Thường, chấp Đoạn, ...).  

- Khi hành giả quán chiếu sâu sắc về Duyên khởi, nhận ra không một pháp nào 
có tự tính, tri kiến bám chấp sẽ tự động sụp đổ. 

- Khi tri kiến bám chấp (Vô minh) bị triệt tiêu, Trí tuệ Bát Nhã (S: Prajna) xuất 
hiện, hành giả chứng ngộ Không tính và đạt được giải thoát. 

 

 3.2. Quan điểm của Duy Thức tông về Vô minh. 
Trong Duy Thức tông, Vô minh không đơn thuần là "không biết" hay sự ngu dốt 

thông thường. Vô minh được định nghĩa là sự nhận thức sai lầm, che lấp chân lý, bản 
chất thực tại và là cội nguồn của mọi phiền não, luân hồi. 

Dưới đây là giải thích chi tiết và ví dụ minh họa theo hệ thống Duy Thức học. 

1) Bản chất của Vô minh trong Duy Thức tông. 



Duy Thức tông chủ trương "Vạn pháp duy thức" – mọi hiện tượng (vạn pháp) 

đều do tâm thức biến hiện. Thực tại bản nhiên vốn là một dòng chảy nhất như, không 
có sự tách biệt giữa "chủ thể nhận thức" và "đối tượng bị nhận thức". 

Tuy nhiên, Vô minh xuất hiện và chia cắt thực tại này thành hai phần (nhị chấp): 

1. Ngã chấp: Chấp trước rằng có một cái "Tôi" (cái Ngã) cố định, độc lập, bất 

biến đang làm chủ cơ thể và tâm trí này. 

2. Pháp chấp:  Chấp trước rằng các sự vật, hiện tượng bên ngoài (vạn pháp) là 

những thực thể độc lập, có thật ở ngoài tâm thức. 

Duy Thức tông xem ngã chấp và pháp chấp đều là ảo ảnh của tâm thức Vô minh. 

Trong cấu trúc tâm thức (Bát thức) của Duy Thức tông, Vô minh căn bản nương 
náu và vận hành mạnh mẽ nhất ở Thức thứ bảy (Mạt-na thức). Thức này liên tục bám 

lấy Thức thứ tám (A-lại-da thức) rồi lầm tưởng Thức thứ tám là một cái "Tôi" (Ngã) chân 
thật, từ đó sinh ra lòng tham ái và bảo vệ cái Tôi ấy bằng mọi giá. 

2) Hai loại Vô minh chính. 
Duy Thức học chia Vô minh thành hai cấp độ vận hành: 

1. Căn bản Vô minh (根本無明;  P: Mūlāvijjā;  S: Mūlāvidyā;  E: Fundamental ignorance, 

Root ignorance) (Tùy miên vô minh):  Là những hạt giống (chủng tử) vô minh vi tế, nằm 

sâu trong tiềm thức (A-lại-da thức) từ muôn vàn kiếp trước, chưa gặp duyên để khởi phát 
nhưng luôn chực chờ. 

2. Chi mạt Vô minh (枝末無明;  P: Sākhā-avijjā;  S: Śākhā-avidyā;  E: Branch Ignorance, 

Derivative Ignorance, Secondary Ignorance) (Triền phược vô minh):  Là những biểu hiện cụ thể 

của vô minh khi đối cảnh. Nó biến thành các phiền não như Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, 
Ác kiến, trực tiếp sai khiến con người hành động tạo nghiệp. 

3) Ví dụ minh họa về Vô minh trong Duy Thức. 

Để dễ hiểu, các luận sư Duy Thức tông thường dùng các ví dụ kinh điển sau: 

Ví dụ 1: Nhìn sợi dây thừng tưởng con rắn (Sự vận hành của Nhị chấp) 



- Thực tại: Trong bóng tối lờ mờ, có một sợi dây thừng nằm trên đất. 

- Vô minh vận hành: Do ánh sáng yếu (tượng trưng cho sự thiếu trí tuệ), tâm thức 
bạn liền biến hiện ra hình ảnh "con rắn" và tin sái cổ rằng có một con rắn thật sự ở ngoài 

kia (Pháp chấp). Ngay lập tức, bạn thấy sợ hãi cho tính mạng của "chính mình" (Ngã 
chấp), từ đó tim đập nhanh, bỏ chạy hoặc tìm gậy để đánh (khởi sinh phiền não 

Tham/Sân và hành động tạo nghiệp). 

- Bản chất Duy Thức:  Bản chất con rắn không hề có thật, nó chỉ là một hình ảnh 

do tâm thức bạn tự vẽ ra dựa trên duyên là sợi dây thừng. Vô minh chính là sự "lầm 
tưởng" biến sợi dây thành con rắn và biến nỗi sợ thành có thật. 

Ví dụ 2: Giấc mơ ban đêm (Vạn pháp duy thức) 

Khi bạn ngủ mơ, bạn thấy mình bị một con hổ đuổi theo. Trong giấc mơ, bạn khóc 

lóc, hoảng sợ và chạy bán sống bán chết. 

- Vô minh trong giấc mơ:  Bạn tin rằng có một "cái tôi" đang chạy và một "con hổ" 

có thật ngoài kia đang vồ mình. 

- Sự thật khi tỉnh giấc: Cả cái tôi đang chạy và con hổ hung dữ kia đều là sản 

phẩm do tâm thức (A-lại-da thức) phóng hiện ra. Vô minh chính là trạng thái "đang mơ" 
mà tưởng là thật. Khi có trí tuệ (tỉnh giấc), bạn biết con hổ và cái tôi trong mơ bản chất 

đều là "Không". 

Tóm lại, trong Duy Thức tông, Vô minh là trạng thái tâm thức bị che mờ, không 

nhận ra vạn vật xung quanh, chúng chỉ là sự phản chiếu của tâm thức (Duy Thức), rồi từ 

đó sinh ra chấp Ta (Ngã) và chấp Vật (Pháp), dẫn đến khổ đau luân hồi. Muốn diệt trừ 
Vô minh, hành giả cần tu tập "Chuyển thức thành trí" bằng phép quán Duyên khởi – để 

chuyển đổi dòng tâm thức sai lầm thành trí tuệ chân thật rộng lớn. 

4) Cách đoạn trừ Vô minh theo Duy Thức tông. 
Việc đoạn trừ Vô minh đồng nghĩa với việc chuyển đổi cấu trúc của 8 thức (là Vô 

minh) thành 4 trí tuệ (Tuệ giác) hoàn hảo: 



1. Chuyển Tiền ngũ thức (5 thức giác quan) thành Thành sở tác trí: Năm 

giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) trở thành công cụ đắc lực để thực hiện mọi diệu 
dụng, công đức cứu độ cuộc đời. 

2. Chuyển Ý thức (Thức thứ 6) thành Diệu quan sát trí: Ý thức không còn 
phân biệt sai lầm mà có khả năng quan sát tinh tế, thấu suốt căn cơ của chúng sinh để 

thuyết pháp độ sinh. 

3. Chuyển Mạt-na thức (Thức thứ 7) thành Bình đẳng tính trí: Mạt-na thức 

là cội nguồn của chấp Ngã, luôn bám lấy thức thứ 8 làm cái "Tôi". Khi Vô minh bị phá vỡ, 
nó biến thành trí tuệ thấy rõ tất cả chúng sinh và vạn vật đều bình đẳng, không còn phân 

biệt ta và người. 

4. Chuyển A-lại-da thức (Thức thứ 8) thành Đại viên cảnh trí: Khi toàn bộ 

hạt giống nhiễm ô (Vô minh) bị tiêu trừ, kho chứa tâm thức chuyển thành một tấm gương 
lớn sáng suốt, phản chiếu chân thực toàn bộ vũ trụ mà không bị lu mờ. 

 Danh (8 thức)      Duy Thức tông  Tịnh Độ tông 

 - 5 thức giác quan    =>     Thành sở tác trí            Bất tư nghì trí  

 - Ý thức    =>     Diệu quan sát trí            Bất khả xưng trí 

  - Mạt-na thức   =>     Bình đẳng tánh trí  Đại thừa quảng trí 

 - A-lại-da thức   =>     Đại viên cảnh trí            Vô đẳng thắng trí 

Tóm lại, đoạn trừ Vô minh theo Duy Thức tông không phải là tiêu diệt tâm thức, 
mà là thanh lọc tâm thức — nhận diện rõ bản chất "vạn pháp duy tâm hiện" để không 

còn bị đánh lừa bởi ảo ảnh của thế giới bên ngoài và cái tôi giả tạo bên trong. 

 

3.3. Quan điểm của Thiền tông về Vô minh. 



Trong Thiền tông (và Phật giáo đại thừa nói chung), "Vô minh" không phải là sự 

dốt nát về kiến thức thế gian, mà là sự lầm chấp, không nhận biết được bản tính chân 
thật (Tự tính/Phật tính) của chính mình và vạn vật. 

Nếu tri thức thế gian là sự hiểu biết về hiện tượng, thì Thiền tông định nghĩa Vô 
minh là sự mờ mịt về bản chất cốt lõi của thực tại. 

1) Bản chất của "Vô minh" trong Thiền tông. 
   Thiền tông nhấn mạnh rằng Vô minh vốn không có thực thể độc lập. Nó giống 

như mây mù che mặt trời; mặt trời (Phật tánh) vẫn luôn sáng chói và không hề tổn hại, 
mây mù (Vô minh) chỉ là hiện tượng tạm thời được tạo ra bởi tâm ta bám chấp, bị che 

lấp bởi các khái niệm, nhị nguyên và chấp ngã. 

- Lầm chấp cái ta (Chấp ngã): Coi một thân thể này, một dòng suy nghĩ này là 

"tôi" và "của tôi", tách biệt với thế giới xung quanh. 

- Kẹt vào ngôn ngữ và khái niệm (Chấp pháp): Coi những khái niệm đúng/sai, 

đẹp/xấu, có/không là thực tại tuyệt đối, trong khi chúng chỉ là những nhãn dán do tâm 
tạo ra. 

- Tìm cầu bên ngoài: Không biết rằng "Phật ở trong tâm", đi tìm kiếm sự giải 

thoát, giác ngộ ở những hình tướng hoặc tha lực bên ngoài. 

Cốt lõi của Thiền tông không phải là diệt trừ Vô minh để tìm một cái gì khác, mà 
là "Kiến tính thành Phật" – khi nhận ra Tự tính, Vô minh tự khắc tan biến như bóng tối 
gặp ánh sáng. 

2) Ví dụ minh họa về Vô minh. 
Để dễ hình dung, các Thiền sư thường sử dụng các hình ảnh ẩn dụ kinh điển: 

Ví dụ 1: Sóng và Nước (Sự lầm chấp về tướng) 
Một làn sóng nổi lên trên đại dương. Nếu làn sóng bị Vô minh, nó sẽ nghĩ: "Tôi là 

một ngọn sóng nhỏ bé, tôi sinh ra rồi sẽ mất đi, tôi khác biệt với ngọn sóng khổng lồ kia" 
(Chấp ngã, sợ hãi). 



Nhưng khi làn sóng Giác ngộ (Nhận ra bản tính), nó biết bản chất của nó là Nước. 

Sóng có thể sinh, có thể diệt, nhưng Nước thì không bao giờ mất đi. 

Vô minh ở đây là: Chỉ thấy "tướng" của sóng mà quên mất "tính" của nước. 

Ví dụ 2: Nhìn sợi dây thừng tưởng con rắn (Sự ảo tưởng của tâm) 

Trong bóng tối lờ mờ, bạn nhìn thấy một vật uốn lượn và hoảng sợ hét lên: "Có 
rắn!". Bạn run rẩy, tim đập nhanh, tìm cây để đánh nó. Nhưng khi bật đèn sáng lên, bạn 
nhận ra đó chỉ là một sợi dây thừng cũ. 

Vô minh ở đây là: Bóng tối (sự thiếu tỉnh thức) khiến tâm tự vẽ ra con rắn và tự 
gánh chịu đau khổ (nỗi sợ). Con rắn chưa từng tồn tại, nỗi sợ hãi hoàn toàn là ảo tưởng. 

Bật đèn chính là biểu hiện của Giác ngộ (Đốn ngộ) – Vô minh lập tức biến mất mà không 
cần phải "giết" con rắn nào cả. 

Ví dụ 3:  Gió động và tâm động (Câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng) 

- Hoàn cảnh: Có hai vị thầy tăng đang tranh cãi trước một lá phướn (cờ phướn) 

đang bay trong gió. Một vị bảo "Gió động", vị kia bảo "Phướn động". Cả hai cứ đôi co 
mãi về hiện tượng bên ngoài. 

- Góc nhìn vô minh: Cả hai vị tăng đang rơi vào trạng thái vô minh vì bị trói buộc 
bởi hiện tượng hình tướng bên ngoài (gió hay phướn chuyển động), quên mất rằng tâm 

phân biệt của chính họ mới đang "động". 

- Sự thức tỉnh: Lục Tổ Huệ Năng bước đến và nói: "Không phải gió động, cũng 
không phải phướn động, tâm các ông đang động". Khi nhận ra chính tâm mình đang 

phóng trôi theo ngoại cảnh và chấp trước vào đó, các vị tăng liền ngộ ra. Sự chấp trước 
vào hiện tượng bề ngoài chính là biểu hiện của vô minh. 

3) Cách đoạn trừ Vô minh trong Thiền tông. 
Khác với các tông phái tu tập theo lộ trình tiệm tiến (từng bước diệt trừ phiền 

não), Thiền tông chủ trương Đốn ngộ (giác ngộ lập tức). 



- Không đối trị, chỉ cần nhận biết: Thiền tông cho rằng nếu bạn cố gắng "diệt" 

Vô minh, bạn lại rơi vào một cái bẫy Vô minh khác (chấp vào việc tu hành, chấp vào quả 
vị). Chỉ cần quay lại quán chiếu bản tâm (Phản quan tự kỷ). 

- Sử dụng Công án / Thoại đầu:  Các Thiền sư đưa ra những câu hỏi phi logic (Ví 
dụ: "Bản lai diện mục của ngươi trước khi cha mẹ sinh ra là gì?") nhằm đánh sập tư duy 

khái niệm của ý thức, giúp hành giả trực nhận cái Tâm (= Chân lý) vượt ngoài ngôn từ. 

Một trong những câu chuyện công án Thiền nổi tiếng nhất, minh họa sâu sắc cho 

việc đập tan Vô minh (sự u tối, bám chấp vào tri thức, khái niệm) để đạt đến Kiến tính 
(ngộ ra bản tính chân thật) là công án "Thổi tắt nến" giữa Thiền sư Long Đàm Sùng Tín 

và đức đệ tử Đức Sơn Tuyên Giám. Dưới đây là chi tiết về câu chuyện, bối cảnh và ý 
nghĩa chuyển hóa tâm thức từ Vô minh sang Giác ngộ. 

Bối cảnh: Đức Sơn Tuyên Giám vốn là một bậc thầy giảng kinh luận ở miền Bắc 
Trung Hoa, đặc biệt tinh thông bộ Kinh Kim Cương. Ông nổi tiếng đến mức người ta gọi 

ông là "Chu Kim Cương". Vì tự phụ vào kiến thức kinh điển của mình, khi nghe phương 
Nam có phái Thiền tông chủ trương "Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật" (Chỉ thẳng 

tâm người, thấy tính thành Phật, không lập văn tự), ông bất bình cho là tà đạo. Ông gánh 
một hòm sách sớ giải kinh điển đồ sộ xuống miền Nam để tranh luận và phá đổ giáo lý 

này. 

Trên đường đi, ông gặp một bà lão bán bánh rán bên đường và muốn mua bánh 

ăn điểm tâm. Bà lão nhìn hòm sách trên vai ông và hỏi: 

– "Trong kinh Kim Cương có câu: 'Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả 
đắc, tâm vị lai bất khả đắc' (Tâm quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thể nắm bắt). Vậy 
Thầy muốn điểm cái 'tâm' nào?" 

Đức Sơn đứng hình, không thể trả lời được. Bà lão chỉ đường cho ông đến gặp 

Thiền sư Long Đàm Sùng Tín. 

Diễn biến công án: Đến nơi, Đức Sơn ở lại học hỏi. Một đêm nọ, Đức Sơn đứng 

hầu chuyện bên cạnh Thiền sư Long Đàm rất khuya. 



Thiền sư Long Đàm nói: “Khuya rồi, thầy nên về phòng nghỉ đi.” 

Đức Sơn chào rồi bước ra ngoài, nhưng trời tối đen như mực. Ông quay vào bảo: 
“Bên ngoài tối đen như mực, con không thấy đường.” 

Thiền sư Long Đàm thắp một ngọn nến đưa cho Đức Sơn. 

Ngay khắc Đức Sơn vừa giơ tay ra định đón lấy ngọn nến, Thiền sư Long Đàm 

liền ghé miệng thổi tắt phụt ngọn nến! 

Trong khoảnh khắc bóng tối đột ngột bao trùm, Đức Sơn đại ngộ. Ông sụp xuống 
lạy Thiền sư. Hôm sau, Đức Sơn đem toàn bộ hòm sách sớ giải kinh văn quý giá mà mình 

đã dày công viết ra đốt sạch trước thiền đường. 

Ý nghĩa minh họa cho việc phá vỡ Vô minh:  Trong câu chuyện này, hành động 

của Thiền sư Long Đàm chính là đòn chí mạng chặt đứt gốc rễ của Vô minh. Vô minh 
không chỉ là sự "không biết", mà nguy hiểm hơn, nó là sự bám chấp vào cái biết của lý 

trí, khái niệm và định kiến. 

Hình ảnh trong công án Biểu tượng tâm linh 

Gánh sách kinh điển 
- Vô minh vi tế. Sự tự phụ vào kiến thức, chữ nghĩa, xem những khái 
niệm về thực tại chính là thực tại. 

Ngọn nến được thắp lên 
- Ánh sáng của tri thức vay mượn, sự dẫn dắt từ bên ngoài (tha lực) 
hoặc những hiểu biết nhị nguyên (sáng - tối). 

Hành động thổi tắt nến 
- Cắt đứt hoàn toàn chỗ bám dựa của tâm trí. Khi ngọn nến tắt, "sự hiểu 
biết bằng khái niệm" bị triệt tiêu ngay lập tức. 

Bóng tối bao trùm & Đại ngộ 

- Bản thể chân thật tự hiển lộ khi tâm trí dừng suy nghĩ. Không còn chỗ 
để suy luận, Đức Sơn buộc phải đối diện trực tiếp với cái "Bây giờ và Ở 
đây", nhận ra tự tính vốn tự sáng soi chứ không cần ngọn nến bên 
ngoài. 

Việc đốt sách sau đó của Đức Sơn là minh chứng cho thấy Vô minh đã bị phá vỡ 
hoàn toàn. Ông không còn cần đến "bản đồ" (kinh sách) khi đã trực tiếp đặt chân lên 

"vùng đất" (sự tự ngộ). 



3.4. Quan điểm Vô minh theo Mật tông. 
Trong Mật tông (Kim Cương thừa), đặc biệt là qua lăng kính của giáo lý tối thượng 

như Đại Viên Mãn (Dzogchen) và Đại Thủ Ấn (Mahamudra), Vô minh không chỉ đơn thuần 

là sự thiếu kiến thức hay u mê thông thường, mà là sự không nhận biết hoặc nhận thức 
sai lệch về Bản tính tâm tính nguyên sơ (Rigpa - Giác tính). 

Mật tông nhìn nhận Vô minh dưới một góc độ rất năng động và có tính chuyển 
hóa, được phân tích chi tiết thông qua các khía cạnh cốt lõi sau: 

1) Bản chất của Vô minh: Sự che chướng Giác tính. 
Mật tông cho rằng bản tính gốc rễ của tâm mọi chúng sinh đều là Phật tính, thanh 

tịnh, sáng suốt (gọi là Rigpa hay Giác tính). Vô minh (Ma rigpa) xuất hiện khi tâm đánh 

mất sự tự nhận biết vào bản tính nguyên sơ này. Nó giống như những đám mây che 

khuất mặt trời; bản chất mặt trời (trí tuệ) luôn ở đó, nhưng mây mù (vô minh) tạm thời 

làm mờ đi cái thấy biết.  

2) Ba cấp độ Vô minh theo Mật điển tối thượng. 
Hệ thống giáo lý mật điển (như Dzogchen) chia Vô minh thành 3 dạng đan xen 

tạo nên vòng lặp sinh tử:  

1. Vô minh đồng nhất tính (E: Causal ignorance of single identity):  Đây là gốc 
rễ ban đầu, trạng thái mờ mịt ngơ ngác khi tâm thoảng qua một niệm rời xa Bản thể mà 

không tự nhận biết được tánh Không nguyên sơ của chính mình.  

2. Vô minh bản nhiên/Bạn đồng hành (E: Co-emergent ignorance):  Đồng thời 

với sự không nhận biết bản thể, tâm lập tức phân chia thành hai thái cực: chủ thể nhận 
thức ("Cái Tôi" bên trong) và đối tượng bị nhận thức (thế giới bên ngoài). Trí tuệ bất nhị 

bị biến dạng thành cái thấy nhị nguyên (Ta và Người, Có và Không).  

3. Vô minh do tưởng tượng/Chấp thủ (E: Imputational/Conceptual 

ignorance):  Từ cái thấy nhị nguyên, tâm bắt đầu gán ghép, dán nhãn, định danh cho 
các hiện tượng là "thật có", sinh lòng tham ái, sân hận và bám chấp, tạo nên toàn bộ thế 

giới luân hồi (Samsara).  



3) Cách đoạn trừ Vô minh trong Mật tông. 
Mật tông sử dụng phương pháp "Biến rác thành hoa" (E: Alchemical 

transformation).  Đó là “Không trốn chạy Vô minh, mà là "Chuyển hóa Vô minh" 

1. Nhận diện năng lượng: Mật tông xem năng lượng của vô minh và phiền não 
(Tam độc: Tham, Sân, Si) thực chất chính là biểu hiện sống động của năng lượng giác 

ngộ bị bóp méo.  

2. Tức thân thành Phật:  Thông qua các pháp thực hành quán tưởng Bản tôn 

(Deity Yoga), Mantra (Thần chú), Mandala và các chuyển động khí mạch, hành giả "định 
vị" lại dòng năng lượng của Vô minh. Khi màn sương mù vô minh được thấu suốt và tan 

rã, bản chất của Si mê (Vô minh) sẽ tự động chuyển hóa thành Pháp giới Thể tính trí 
(Xin xem đầy đủ ở “Bài đọc thêm”) trí tuệ bao la như bầu trời trong vắt.  

Nói cách khác, đối với Mật tông, sinh tử và Niết-bàn không nằm ở hai nơi xa lạ. 
Vô minh chính là Giác tính đang ngái ngủ; và Giác ngộ chính là Vô minh đã bừng tỉnh.  

 

4. Vô minh trong đời sống tại gia và đời sống xuất gia.  
Theo quan điểm của Phật giáo, đời sống thế tục không nhất thiết là biểu hiện của 

vô minh, và đời sống xuất gia cũng không đồng nghĩa với việc đã hết vô minh. 

Vô minh được định nghĩa là sự si mê, không nhận thức đúng đắn về bản chất của 

thực tại (Duyên khởi, Vô ngã, Vô thường, Tứ diệu đế). Bản chất của vô minh nằm ở nội 

tâm, không nằm ở hình thức bên ngoài. 

Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể nhìn nhận qua hai khía cạnh: 

4.1. Đời sống thế tục không phải lúc nào cũng là vô minh. 

Người cư sĩ tại gia tuy sống trong đời sống thế tục (có gia đình, công việc, danh 
vọng) nhưng nếu họ nhận thức được bản chất Vô ngã - Vô thường của vạn vật, biết thực 



hành ngũ giới, tu tập thập thiện, bố thí và giữ tâm Chánh niệm thì họ đang từng bước 

phá tan vô minh. 

Lịch sử đã chứng minh có rất nhiều vị cư sĩ tại gia đạt được các quả vị thánh trong 
Phật giáo, như trưởng giả Cấp Cô Độc, bà Visakha, ... sống thế tục nhưng tâm không 

bám chấp, không bị tham-sân-si chi phối thì đó là lối sống của trí tuệ. 

4.2. Đời sống xuất gia không có nghĩa là tự động hết vô minh. 
Xuất gia (rời bỏ gia đình, cạo tóc, đắp y) là việc thay đổi môi trường sống và lý 

tưởng sống. Đây là một môi trường thuận lợi tối ưu để cắt bỏ các duyên trần tục, giúp 

hành giả tập trung hoàn toàn vào việc tu học. 

Tuy nhiên, đi tu chỉ là bước khởi đầu của hành trình diệt trừ vô minh chứ chưa 

phải là kết quả. Nếu một người xuất gia nhưng tâm trí vẫn còn dính mắc vào danh lợi, 
địa vị, chùa to Phật lớn, hoặc vẫn để tham-sân-si chi phối, thì người đó vẫn đang sống 

trong vô minh dưới hình tướng của một người tu sĩ. 

Ranh giới giữa hình thức bên ngoài và bản chất tâm linh. 

Tiêu chí Đời sống Tại gia Đời sống Xuất gia 

Bối cảnh sống 
- Nhiều lo toan, dễ bị ngũ dục (tiền tài, danh 
vọng...) lôi kéo. 

    - Thanh tịnh, ít ràng buộc, chuyên tâm 
cho việc tu hành. 

Biểu hiện của 
           Trí tuệ 

- Sống trong đời sống nhưng không bị đời 
sống làm ô nhiễm; biết tu tập ngay trong 
nghịch cảnh. 

    - Tận dụng môi trường thuận lợi để thấu 
suốt bản chất vũ trụ, chứng đạt giải thoát. 

Biểu hiện của 
         Vô minh 

- Chìm đắm trong tham lam, sân hận, chấp 
ngã, coi của cải và thân xác này là vĩnh cửu. 

    - Mặc áo tu nhưng tâm thế tục; tự mãn 
với hình tướng bên ngoài mà quên sửa đổi 
nội tâm. 

Tóm lại, vô minh hay trí tuệ được quyết định bởi mức độ thanh tịnh và thấu suốt 

của tâm hồn, chứ không phụ thuộc vào việc bạn đang ở nhà hay ở chùa. Đời sống xuất 

gia là con đường tắt, thẳng và thuận lợi hơn để xóa bỏ vô minh, nhưng đi trên con đường 
đó có đến đích hay không lại phụ thuộc vào sự nỗ lực tự thân của mỗi người. 



Xem thêm: 
- Vô minh - Báo Giác Ngộ 
- Vô minh – Wikipedia tiếng Việt 
- 15-16 Vô minh (Avijjā) - Ngâm Tẩm - Kinh Sách  
- Vô Minh Là Gì -  Nghĩa Của Vô Minh Trong Phật Giáo 
- MINH VÀ VÔ MINH Trong Đạo Phật có hai... - Đai Đức ... 
- Bản chất của Vô Minh & Giác Ngộ (Giác Ngộ "Tự Tánh" trong ... 
- Thật nghĩa của "vô minh" - Cổng thông tin điện tử chính thức ... 

- VÔ MINH - Thiền Viện Thường Chiếu 
- Vô Minh là gì - tuvienquangduc.com 
- Vô minh và khoa học não bộ | Viện Chuyên Tu 
- Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế? 
- Ý nghĩa của vô minh trong Phật giáo - Kiến Thức Phật Giáo 

VIDEO 
- Vô Minh Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến 
- Bản Tâm Vốn Thanh Tịnh – Vậy Vô Minh Đến Từ Đâu ? | Giảng Giải Kinh Lăng Nghiêm 

- Bản Chất Về Vô Minh Và Cách Phá Vô Minh Ngay Trong Đời Sống | Pháp Thoại Phật Pháp 

- Vượt Qua Vô Minh, Cách Phát Triển Trí Tuệ Để Đạt Được Giải Thoát. / Triết Tâm Ký 

- Nghe Ca Khúc Vô Minh| Mọi Đau Khổ Tan Như Mây| Official Music Video 

 

https://giacngo.vn/vo-minh-post42001.html
https://giacngo.vn/vo-minh-post42001.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_minh
https://vomonthientu.org/a769/15-16-vo-minh-avijj-ngam-tam
https://vomonthientu.org/a769/15-16-vo-minh-avijj-ngam-tam
https://thienmaonline.vn/vo-minh-la-gi/
https://thienmaonline.vn/vo-minh-la-gi/
https://www.facebook.com/448373521992370/posts/minh-v%C3%A0-v%C3%B4-minhtrong-%C4%91%E1%BA%A1o-ph%E1%BA%ADt-c%C3%B3-hai-thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-l%C6%B0u-t%C3%A2m-v%C3%A0-c%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A3i-/570867083076346/
https://www.facebook.com/448373521992370/posts/minh-v%C3%A0-v%C3%B4-minhtrong-%C4%91%E1%BA%A1o-ph%E1%BA%ADt-c%C3%B3-hai-thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-l%C6%B0u-t%C3%A2m-v%C3%A0-c%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A3i-/570867083076346/
https://dongten.net/2015/01/17/ban-chat-cua-vo-minh-giac-ngo-giac-ngo-tu-tanh-trong-thien-phat-giao-phan-2/
https://dongten.net/2015/01/17/ban-chat-cua-vo-minh-giac-ngo-giac-ngo-tu-tanh-trong-thien-phat-giao-phan-2/
http://truclamyentu.com.vn/that-nghia-cua-vo-minh-15387.aspx
http://truclamyentu.com.vn/that-nghia-cua-vo-minh-15387.aspx
http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/239-vo-minh
http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/239-vo-minh
http://www.tuvienquangduc.com.au/coban-2/260vominh.html
http://www.tuvienquangduc.com.au/coban-2/260vominh.html
https://www.vienchuyentu.com/vo-minh-va-khoa-hoc-nao-bo/
https://www.vienchuyentu.com/vo-minh-va-khoa-hoc-nao-bo/
https://phatgiao.org.vn/vo-minh-la-gi-ma-co-kha-nang-manh-liet-nhu-the-d40146.html
https://phatgiao.org.vn/vo-minh-la-gi-ma-co-kha-nang-manh-liet-nhu-the-d40146.html
https://hoasenphat.com/kien-thuc-phat-giao/y-nghia-cua-vo-minh-trong-phat-giao.html
https://hoasenphat.com/kien-thuc-phat-giao/y-nghia-cua-vo-minh-trong-phat-giao.html
https://www.youtube.com/watch?v=V7jUJp9qpCM
https://www.youtube.com/watch?v=V7jUJp9qpCM
https://www.youtube.com/watch?v=HrKVlSrJ-Yc&t=35s&pp=ygUQdsO0IG1pbmggbMOgIGfDrA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=EKl_FjQ1zsA&pp=ygV1IELhuqNuIENo4bqldCBW4buBIFbDtCBNaW5oIFbDoCBDw6FjaCBQaMOhIFbDtCBNaW5oIE5nYXkgVHJvbmcgxJDhu51pIFPhu5FuZyB8IFBow6FwIFRob-G6oWkgUGjhuq10IFBow6FwIFThu4tuaCBUw6Jt
https://www.youtube.com/watch?v=DxaO1744OZs&pp=ygUQdsO0IG1pbmggbMOgIGfDrA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=8Fanim5t0P4&list=RD8Fanim5t0P4&start_radio=1&pp=ygUQdsO0IG1pbmggbMOgIGfDrKAHAQ%3D%3D


 

Bài đọc thêm 

1. Biện chứng pháp. 

1.1. Thuật ngữ. 

Trong Phật giáo, khái niệm tương đương nhất với “Biện chứng pháp" (E: Dialectic) 
không nằm ở một thuật ngữ duy nhất, mà được thể hiện qua các phương pháp tư duy, 

tranh luận và bản thể học đặc thù của từng truyền thống. 

Dưới đây là thuật ngữ bằng các ngôn ngữ và giải thích chi tiết theo hai truyền 

thống Nam tông (Theravāda) và Bắc tông (Mahāyāna). 

Tiếng Hán: 辯證法 – Đây là từ dịch hiện đại cho "dialectic". Trong ngữ cảnh Phật 

giáo truyền thống, người ta thường dùng cụm từ 中道 (Trung đạo) hoặc 破邪顯正 (Phá 

tà hiển chánh) để chỉ phương pháp biện chứng. 

Tiếng Pali (Nam tông):  Vibhajjavāda (Phân tích luận / Phân biệt thuyết). 



Tiếng Sanskrit (Bắc tông):  Prasaṅga (Quy mậu luận pháp / Phương pháp phủ 

định) hoặc Madhyamaka (Trung quán). 

Tiếng Anh: Dialectic hoặc Buddhist Dialectics. 

1.2. Giải thích và Ví dụ theo hai truyền thống. 

1) Nam tông – Biện chứng bằng phương pháp Phân tích (P: Vibhajjavāda) 

Truyền thống Nam tông gọi mình là Vibhajjavāda (Phân tích thuyết). Phương pháp 
biện chứng ở đây là chia nhỏ một khái niệm hay một thực thể phức tạp ra thành các yếu 

tố cực vi để chứng minh rằng không có một "cái tôi" (Ngã) cố định hay một cốt lõi bất 
biến nào tồn tại độc lập. 

- Bản chất: Dùng trí tuệ phân tích cấu trúc của thực tại để phá bỏ ảo tưởng về 
một thực thể đồng nhất. 

- Ví dụ điển hình: Biện chứng về "Chiếc xe" trong Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda 
Pañhā). 

Câu chuyện: Tỳ-kheo Na-tiên (Nāgasena) hỏi vua Di-lan-đà (Milinda) rằng chiếc 

xe vua đang đi là gì. Có phải cái bánh xe là chiếc xe không? Hay cái trục, cái mui, cái 
thùng xe là chiếc xe? Vua đều trả lời "Không". 

Kết luận biện chứng: Chiếc xe không nằm ở riêng lẻ từng bộ phận, cũng không 
nằm ngoài các bộ phận đó. Nó chỉ là một danh xưng duyên sinh khi các bộ phận ráp lại 

với nhau. Tương tự, "con người" hay "cái tôi" chỉ là sự kết hợp tạm thời của Năm uẩn 
(Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức). Không có một "linh hồn" cố định nào đứng sau. 

2) Bắc tông – Biện chứng bằng phương pháp Phủ định (S: Prasaṅga / Trung 

quán) 

Bắc tông, đặc biệt là Long Thọ (Nāgārjuna) với Trung Quán tông, đã đẩy biện 
chứng pháp lên đỉnh cao thông qua phương pháp Tứ cú thanh biện (S: Catuskoti) và phủ 

định triệt để nhằm hiển lộ tính Không (S: Śūnyatā). 



- Bản chất: Phương pháp này không thiết lập một luận điểm nào mới, mà chỉ đi 

phủ định tất cả các cực đoan, định kiến hay hệ thống siêu hình để đưa tâm trí vượt ra 
khỏi tư duy nhị nguyên (có/không, sinh/diệt). 

- Ví dụ điển hình:  Tứ cú (Bốn mệnh đề phủ định về sự sinh khởi của vạn vật 
trong Trung Luận):  Để chứng minh vạn vật không có tự tánh (vô ngã/tính không), Long 

Thọ đưa ra lập luận biện chứng phủ định 4 khả năng: 

1. Vạn vật tự sinh (Từ chính nó)? – Không thể, vì nếu đã có sẵn thì cần gì sinh 

ra nữa. 

2. Vạn vật do cái khác sinh (Tha sinh)? –  Không thể, vì nếu bản thân cái khác 
không tự sinh được, làm sao sinh ra cái khác nữa. 

3. Vạn vật vừa tự sinh vừa do cái khác sinh (Cộng sinh)? – Không thể, vì mắc 
cả hai lỗi trên. 

4. Vạn vật tự nhiên sinh ra, không có nguyên nhân (Vô nhân sinh)? – Không 
thể, vì mọi thứ trên đời đều tuân theo nhân quả. 

 Kết luận biện chứng: Vì cả 4 mệnh đề đều bị bác bỏ, vạn vật chỉ là Duyên khởi 
(S: Pratītyasamutpāda) – tức là nương vào nhau mà hiện hữu chứ không có thực thể độc 

lập vững chắc. 

So sánh Biện chứng của 2 truyền thống 

Tiêu chí Nam tông (Theravāda) Bắc tông (Mahāyāna) 

Thuật ngữ lõi 
Vibhajjavāda 
(Phân tích) 

Prasaṅga / Madhyamaka 
(Phủ định/Trung đạo) 

Mục đích 
Chia nhỏ thực tại để thấy 

Vô ngã (P: Anattā). 
Phủ định các cực đoan tư duy để thấy 

Không tính (S: Śūnyatā). 

Cách tiếp cận 
Thực nghiệm, phân tích tâm-sinh lý 

(A-tì-đàm). 
Siêu hình học, triệt tiêu ngôn ngữ và 

khái niệm. 

 

2. Pháp giới Thể tính trí. 



Pháp giới Thể tính trí (法界體性智;  P: Dhammadhātu (thực tính của các pháp pháp hữu vi 

và vô vi);  S: Dharmadhātu-svabhāva-jñāna, Dharmadhātu-jñāna; E: Dharmadhātu Wisdom) 

Pháp giới Thể tính trí là một trong những khái niệm tối cao về trí tuệ trong hệ 
thống triết học Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa. Dưới đây là thông tin chi tiết về 

ngôn ngữ, nguồn gốc, ý nghĩa và sự ứng dụng của thuật ngữ này: [1, 2] 

2.1. Nguồn gốc thuật ngữ trong Nam - Bắc tông. 

- Phật giáo Nam tông: Hệ kinh tạng Pali tập trung vào Tam pháp ấn (Khổ, 
Không, Vô thường, Vô ngã) và sự đoạn trừ lậu hoặc qua Tứ Thánh Đế. Hệ tư tưởng Nam 

tông không hệ thống hóa các trạng thái giác ngộ thành "Ngũ Trí". Do đó, "Pháp giới Thể 
tính trí" hoàn toàn vắng bóng trong tông phái này. 

- Phật giáo Bắc tông (Đại thừa & Mật giáo/Kim Cương thừa): Thuật ngữ này có 

nguồn gốc sâu xa từ tư tưởng Pháp giới duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm, thuyết Chuyển 
thức thành trí của Duy Thức tông, và được hoàn thiện tối cao trong Mật giáo. Khác với 

Hiển giáo chỉ nói về "Tứ Trí" (sau khi chuyển hóa Tám thức), Mật giáo thiết lập thêm trí 
thứ năm là Pháp giới Thể tính trí, đứng đầu và là gốc rễ, bản thể của 4 trí còn lại. Trí 

này gắn liền với Đức Phật Đại Nhật Như Lai (Vairocana) ở vị trí trung tâm của Mandala.  

2.2. Ý nghĩa siêu hình và triết học. 

Để hiểu rõ ý nghĩa, ta có thể phân tích cấu trúc từ: 

- Pháp giới (S: Dharmadhātu): Toàn bộ vũ trụ, vạn pháp, bao gồm cả hiện tượng 

vật chất lẫn tinh thần. 

- Thể tính = Tự tính (S: Svabhāva): Bản tính tự nhiên, thực tướng cốt lõi không 

sinh không diệt, là Không tính của vạn vật. 

- Trí (S: Jñāna): Tuệ giác, sự chứng ngộ sáng suốt.  

Pháp giới Thể tính trí là tuệ giác thấu suốt bản thể thực tại của toàn bộ vũ trụ. 
Bản thể đó chính là Không tính. Khi đạt được trí tuệ này, hành giả nhận ra vạn pháp tuy 

biểu hiện thiên hình vạn trạng nhưng đều đồng nhất một thể tính, không có sự tách biệt 

giữa ta và người, giữa thế giới hiện tượng và bản thể tịch diệt.  

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/phap-gioi-the-tinh-tri-k39679.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nh%E1%BA%ADt_Nh%C6%B0_Lai


Trong Mật giáo, đây là sự chuyển hóa hoàn toàn từ Sắc uẩn và tận diệt tận cùng 

gốc rễ của Vô minh ảo tưởng (sự chấp trước cho rằng các pháp tồn tại độc lập, chắc 
thực).  

2.3. Ví dụ và sự ứng dụng trong tu tập. 

Pháp giới Thể tính trí nghe có vẻ trừu tượng nhưng lại là kim chỉ nam cho các 

phương pháp thực hành thiền tập sâu sắc: 

Ví dụ 1: Quán chiếu sự vô ngại qua thực tế đời sống (Thiền quán) 

Bối cảnh: Bạn nhìn thấy một bông hoa, một cơn mưa, và một người mà bạn ghét. 
Lúc chưa có trí tuệ, tâm bạn phân biệt: bông hoa thì đẹp (tham), cơn mưa thì phiền 

phức, người kia thì đáng ghét (sân). Bạn nghĩ mỗi thứ là một thực thể cô lập. 

Áp dụng Pháp giới Thể tính trí: Bạn quán chiếu sâu sắc rằng bông hoa, cơn mưa 

và người kia đều được tạo nên bởi các duyên (đất, nước, không khí, nghiệp quả). Bản 
chất của chúng là trống rỗng, không có tự tính độc lập (Không tính). Khi thấu hiểu "thể 

tính" của chúng đều như nhau, tâm phân biệt, bám chấp và ghét bỏ biến mất. Bạn nhìn 
vạn vật bằng sự bao dung và bình đẳng tuyệt đối.  

Ví dụ 2: Chuyển hóa cảm xúc tiêu cực (Thực hành Kim Cương thừa) 

  Bối cảnh: Khi đối mặt với sự si mê, mù quáng hoặc hoang mang không biết mình 
là ai (gốc rễ của Vô minh). 

Áp dụng Pháp giới Thể tính trí: Hành giả không đè nén cơn si mê mà an trụ tâm 
trong trạng thái tỉnh giác đại định (Pháp giới định). Nhìn thẳng vào bản chất của tâm si 

mê, nhận ra nó không có hình tướng thực sự, nó cũng từ Không mà sinh ra và tan biến 
vào Không. Ngay khoảnh khắc nhận diện được tính "Không" đó, năng lượng của sự si mê 

sụp đổ và chuyển hóa ngay lập tức thành sự sáng suốt rộng lớn của Pháp giới Thể tính 
trí.  

3. Biểu hiện của Vô minh trong đời sống hằng ngày. 



• Mê tín dị đoan — tin vào bói toán, bùa chú, “cúng giải hạn” ...  Đây là ví dụ điển 

hình của vô minh vì người ta không thấy rõ bản chất sự việc, dễ bị lừa đảo và tổn hại tài 
chính.  

• Tin giả và hiệu ứng đám đông — chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, hùa theo 
cộng đồng mạng để công kích người khác. Đây là vô minh vì tâm trí bị dẫn dắt bởi cảm 

xúc và đám đông, không dựa trên sự thật.  

• Ảo tưởng về bản thân — nghĩ mình giỏi hơn thực tế, hoặc nghĩ người khác phải 

luôn theo ý mình. Ảo tưởng là một dạng vô minh vì ta không thấy đúng bản chất của 
chính mình.   

• Chấp vào cảm xúc — giận dữ rồi nói lời làm tổn thương người khác, dù sau đó 
hối hận. Đây là vô minh vì ta không thấy rõ cảm xúc chỉ là hiện tượng sinh–diệt, không 

phải “cái tôi”.   

• Nhầm lẫn hiện tượng với bản chất — ví dụ: thấy ai đó lạnh lùng liền nghĩ họ 

“ghét mình”, trong khi họ chỉ đang mệt. Đây là vô minh vì ta tưởng tượng thêm vào sự 
thật, giống ví dụ “thấy sợi dây tưởng là con rắn” trong Phật học. Thư Viện Hoa... 

• Bám víu vào cái vô thường — kỳ vọng mọi thứ phải luôn như cũ: người khác phải 
mãi yêu mình, công việc phải luôn thuận lợi, sức khỏe phải luôn tốt. Khi sự thật thay đổi, 

ta đau khổ. Đây là vô minh vì không thấy rõ vô thường.   



 

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

***		
 

  


